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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, gồm:
1. Danh mục văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục 1).
2. Danh mục văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phụ lục 2).
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:
1. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án có trách nhiệm:
a) Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, công văn số 131/PC-TH ngày 15/7/2019 và công văn số 65/PC-TH ngày 06/9/2021 của Vụ Pháp chế hướng dẫn triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là đối với các văn bản thuộc nhóm xây dựng nội dung chính sách và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải tập trung nguồn lực, chủ động trong tổ chức triển khai các công việc thuộc quy trình, tránh để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.
Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.
b) Thực hiện đúng tiến độ xây dựng, trình ban hành và bảo đảm chất lượng văn bản được giao soạn thảo.
c) Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo báo cáo tình hình soạn thảo văn bản, đề án gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.
2. Giao Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; Định kỳ, chậm nhất là ngày 30 hàng tháng, tổng hợp báo cáo Bộ về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.
3. Giao Cục Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế bố trí kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC (5 b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Võ Thành Hưng


 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2023 THUỘC TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 2868/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính)
	STT
	Tên đề án
	Đơn vị chủ trì
	Thời hạn trình CP/TTCP
	Ghi chú

	A. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ
	A. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ
	A. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ
	A. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ
	A. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ

	1.
	Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
	KBNN
	Tháng 3/2023
	 

	2.
	Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021
	KBNN
	Tháng 3/2023
	 

	3.
	Phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi NSTW năm 2022 (nếu có)
	Vụ NSNN
	Tháng 3/2023
	 

	4.
	Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện NSNN năm 2022, tình hình triển khai dự toán NSNN năm 2023
	Vụ NSNN
	Tháng 4/2023
	 

	5.
	Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2023
	Vụ NSNN
	Tháng 6/2023
	 

	6.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
	Cục QLCS
	Tháng 6/2023
	 

	7.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
	Cục QLCS
	Tháng 6/2023
	 

	8.
	Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý
	Cục QLCS
	Tháng 6/2023
	 

	9.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
	Cục QLCS
	Tháng 6/2023
	 

	10.
	Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
	Vụ TCNH
	Tháng 6/2023
	 

	11.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
	Vụ TCNH
	Tháng 6/2023
	 

	12.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
	Vụ HCSN
	Tháng 9/2023
	 

	13.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
	Cục QLCS
	Tháng 9/2023
	 

	14.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	Cục QLCS
	Tháng 9/2023
	 

	15.
	Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
	TCT
	Tháng 10/2023
	 

	16.
	Tình hình nợ công năm 2023, dự kiến năm 2024
	Cục QLN
	Tháng 10/2022
	 

	17.
	Hạn mức cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ năm 2024
	Cục QLN
	Tháng 11/2022
	 

	18.
	Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2024 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	Vụ NSNN
	Tháng 11/2023
	 

	19.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
	Cục QLCS
	Tháng 12/2023
	 

	20.
	Nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải
	Vụ CST
	Tháng 12/2023
	 

	21.
	Chương trình quản lý nợ công giai đoạn 2024-2026; Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024
	Cục QLN
	Tháng 12/2023
	 

	22.
	Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC (thay thế Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC)
	Cục TCDN
	Tháng 12/2023
	 

	23.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP và Nghị định số 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP
	Cục QLBH
	Tháng 12/2023
	 

	24.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
	Cục QLCS
	Tháng 12/2023
	 

	25.
	Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino
	Vụ TCNH
	Tháng 12/2023
	 

	26.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
	Vụ PC
	Tháng 12/2023
	 

	B. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ
	B. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ
	B. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ
	B. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ
	B. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ

	1.
	Quyết định thay thế Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
	KBNN
	Phụ thuộc vào thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
	 

	2.
	Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	Cục TCDN
	Phụ thuộc vào nội dung của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)
	 


 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 2868/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính)
	STT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì
	Thời hạn ban hành
	Ghi chú

	A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC
	A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC
	A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC
	A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC
	A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

	1.
	Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Quản lý tài sản công
	Cục QLCS
	Tháng 1/2023
	 

	2.
	Thông tư thay thế Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
	Vụ CST
	Tháng 3/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	3.
	Thông tư thay thế Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
	Vụ CST
	Tháng 3/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	4.
	Thông tư ban hành các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức của thẩm định viên; cơ sở giá trị trong thẩm định giá; phạm vi công việc thẩm định giá; báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá
	Cục QLG
	Tháng 3/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	5.
	Thông tư tiêu chuẩn thẩm định giá các khoản nợ
	Cục QLG
	Tháng 3/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	6.
	Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
	Cục QLG
	Tháng 3/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	7.
	Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
	TCT
	Tháng 3/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	8.
	Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
	Vụ HCSN
	Tháng 3/2023
	 

	9.
	Thông tư hướng dẫn hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế - quốc phòng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng
	Cục TCDN
	Tháng 3/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	10.
	Thông tư bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Tài chính trong lĩnh vực ngoại giao
	Vụ HCSN
	Tháng 3/2023
	 

	11.
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh dự trữ quốc gia (thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTC)
	TCDTNN
	Tháng 4/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	12.
	Thông tư bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí
	Vụ CST
	Tháng 4/2023
	 

	13.
	Thông tư thay thế Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017 quy định thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
	Vụ CST
	Tháng 4/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	14.
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định thu phí công bố thông tin doanh nghiệp
	Vụ CST
	Tháng 5/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	15.
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định phí, lệ phí quản lý tên miền Internet
	Vụ CST
	Tháng 5/2023
	 

	16.
	Thông tư thay thế Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động quan trắc môi trường
	Vụ CST
	Tháng 6/2023
	 

	17.
	Thông tư thay thế Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 quy định thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Vụ CST
	Tháng 6/2023
	 

	18.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
	Vụ HCSN
	Tháng 6/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	19.
	Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch
	Vụ HCSN
	Tháng 6/2023
	 

	20.
	Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí hoạt động kinh tế đường bộ
	Vụ HCSN
	Tháng 6/2023
	 

	21.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu
	Cục QLG
	Tháng 6/2023
	 

	22.
	Thông tư hướng dẫn sử dụng số định danh làm mã số thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC, Thông tư số 19/2021/TT-BTC
	TCT
	Tháng 6/2023
	 

	23.
	Thông tư hướng dẫn chính sách đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
	Cục TCDN
	Tháng 6/2023
	 

	24.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2019/TT-BTC ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải
	Cục TCDN
	Tháng 6/2023
	 

	25.
	Thông tư quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công
	Cục TCDN
	Tháng 6/2023
	 

	26.
	Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026
	Vụ NSNN
	Tháng 6/2023
	 

	27.
	Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015 và Thông tư liên tịch số 143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT
	Cục QLN
	Tháng 6/2023
	 

	28.
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam
	Cục QLN
	Tháng 6/2023
	 

	29.
	Thông tư thay thế Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định phí khai thác dữ liệu viễn thám
	Vụ CST
	Tháng 7/2023
	 

	30.
	Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	Vụ NSNN
	Tháng 7/2023
	 

	31.
	Thông tư quy định thu phí cấp C/O
	Vụ CST
	Tháng 7/2023
	 

	32.
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia (thay thế Thông tư số 94/2017/TT-BTC)
	TCDTNN
	Tháng 8/2023
	 

	33.
	Thông tư bãi bỏ Quyết định số 167/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo công tác của các đơn vị thuộc ngành Tài chính
	VPB
	Tháng 8/2023
	 

	34.
	Thông tư quy định thu phí thẩm định đồ án quy hoạch
	Vụ CST
	Tháng 8/2023
	 

	35.
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định thu phí trong lĩnh vực dược phẩm
	Vụ CST
	Tháng 8/2023
	 

	36.
	Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thay thế Thông tư số 83/2014/TT-BTC)
	Vụ CST
	Tháng 9/2023
	 

	37.
	Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 22/9/2014 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam vay Ngân hàng Thế giới
	Cục QLN
	Tháng 9/2023
	 

	38.
	Thông tư quy định về việc trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
	TCHQ
	Tháng 9/2023
	 

	39.
	Thông tư thay thế Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 và Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
	KBNN
	Tháng 9/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	40.
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định thu phí trong lĩnh vực y tế
	Vụ CST
	Tháng 9/2023
	 

	41.
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định thu phí sát hạch lái xe
	Vụ CST
	Tháng 9/2023
	 

	42.
	Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
	TCDTNN
	Tháng 9/2023
	 

	43.
	Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
	TCDTNN
	Tháng 9/2023
	 

	44.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
	TCT
	Tháng 10/2023
	 

	45.
	Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài chính
	Vụ TĐKT
	15/10/2023
	VBQĐCT Luật Thi đua khen thưởng

	46.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 172/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia
	TCDTNN
	Tháng 11/2023
	 

	47.
	Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động ngành Tài chính
	VPB
	Tháng 11/2023
	 

	48.
	Thông tư thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
	Cục QLKT
	Tháng 11/2023
	Chuyển từ Chương trình năm 2022 sang

	49.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán; Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán và Thông tư 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán
	Cục QLKT
	Tháng 11/2023
	 

	50.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
	Cục QLKT
	Tháng 12/2023
	 

	51.
	Thông tư thay thế Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
	Cục TCDN
	Tháng 12/2023
	 

	52.
	Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025
	Cục TCDN
	Tháng 12/2023
	 

	53.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
	Cục QLG
	Tháng 12/2023
	 

	54.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính
	Cục THTK
	Tháng 12/2023
	 

	55.
	Thông tư sửa Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước
	Vụ HCSN
	Tháng 12/2023
	 

	56.
	Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
	Vụ NSNN
	Tháng 12/2023
	 

	57.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
	TCHQ
	Tháng 12/2023
	 

	B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ
	B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ
	B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ
	B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ
	B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

	1.
	Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
	Cục QLCS
	Phụ thuộc vào thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP)
	 

	2.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	Cục QLCS
	Phụ thuộc vào thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	 

	3.
	Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa là tài sản cố định
	Cục QLCS
	Phụ thuộc vào thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
	 

	4.
	Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ là tài sản cố định
	Cục QLCS
	Phụ thuộc vào thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	 

	5.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước và Thông tư số 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoàn đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương
	Vụ TCNH
	Phụ thuộc vào thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
	 

	6.
	Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số
	Vụ TCNH
	Phụ thuộc vào thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số
	 

	7.
	Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xổ số điện toán
	Vụ TCNH
	Phụ thuộc vào thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số
	 

	8.
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số .../2023/NĐ-CP ngày ..../..../2023
	KBNN
	Phụ thuộc vào thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
	 


 
